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Phụ lục 1.
DANH SÁCH DỰ KIẾN

Các Hội đồng khám sức khỏe khu vực tại các Bệnh viện đa khoa

1. Bệnh viện Đa khoa Gia Viễn
2. Bệnh viện Đa khoa Hoa Lư
3. Bệnh viện Đa khoa Tam Điệp
4. Bệnh viện Đa khoa Yên Mô
5. Bệnh viện Đa khoa Yên Khánh
6. Bệnh viện Đa khoa Vụ Bản
7. Bệnh viện Đa khoa Ý Yên
8. Bệnh viện Đa khoa Thành Nam
9. Bệnh viện Đa khoa Nam Trực
10. Bệnh viện Đa khoa Trực Ninh
11. Bệnh viện Đa khoa Xuân Trường
12. Bệnh viện Đa khoa Giao Thủy
13. Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Hưng
14. Bệnh viện Đa khoa Thanh Liêm
15. Bệnh viện Đa khoa Bình Lục
16. Bệnh viện Đa khoa Hà Nam
17. Bệnh viện Đa khoa Lý Nhân
18. Bệnh viện Đa khoa Kim Bảng
19. Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên
20. Bệnh viện Đa khoa Nho Quan
21. Bệnh viện Đa khoa Kim Sơn
22. Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu
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Phụ lục 2.
DỰ KIẾN LỊCH KHÁM

TT Địa phương
Dự 

kiến 
chỉ tiêu

Dự 
kiến 
điều 

khám

Dự kiến
thời gian khám

Đơn vị 
khám

 Toàn tỉnh     
 Khám Công an   02/11
1 Phường Phù Vân 41 164 03/11
2 Phường Châu Sơn 39 156 04/11
3 Phường Liêm Tuyền 37 148 05/11
4 Phường Hà Nam 36 144 06/11
5 Phường Phủ Lý 50 200 07/11 - Sáng 8/11
 Khám vét   Chiều 08/11

BVĐK Hà 
Nam

 Khám Công an   02/11
6 Phường Kim Bảng 30 120 03/11
7 Phường Nguyễn Úy 42 168 04/11
8 Phường Lý Thường Kiệt 32 128 05/11
9 Phường Kim Thanh 35 140 06/11
10 Phường Tam Chúc 26 104 07/11
11 Phường Lê Hồ 45 180 08/11
 Khám vét   09/11

BVĐK Kim 
Bảng

 Khám Công an   02/11
12 Phường Duy Tân 40 160 03/11
13 Phường Đồng Văn 43 172 04/11
14 Phường Duy Hà 31 124 05/11
15 Phường Tiên Sơn 45 180 06/11
16 Phường Duy Tiên 56 224 07/11- Sáng 08/11
 Khám vét   Chiều 08/11

BVĐK Duy 
Tiên

 Khám Công an   10/11
17 Xã Lý Nhân 45 180 11/11
18 Xã Nam Xang 47 188 12/11
19 Xã Bắc Lý 43 172 13/11
20 Xã Trần Thương 34 136 14/11
21 Xã Nhân Hà 30 120 15/11
22 Xã Nam Lý 65 260 16-17/11
23 Xã Vĩnh Trụ 52 208 18/11 - Sáng 19/11
 Khám vét   Chiều 19/11

BVĐK Lý 
Nhân

 Khám Công an   10/11
24 Xã Bình Lục 45 180 11/11
25 Xã Bình Mỹ 35 140 13/11
26 Xã Bình Sơn 45 180 14/11
27 Xã Bình Giang 32 128 12/11
28 Xã Bình An 56 224 15/11- Sáng 16/11
 Khám vét   Chiều 16/11

BVĐK Bình 
Lục

 Khám Công an   25/11 BVĐK 
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TT Địa phương
Dự 

kiến 
chỉ tiêu

Dự 
kiến 
điều 

khám

Dự kiến
thời gian khám

Đơn vị 
khám

29 Xã Thanh Liêm 31 124 26/11
30 Xã Liêm Hà 33 132 27/11
31 Xã Tân Thanh 43 172 28/11
32 Xã Thanh Bình 33 132 29/11
33 Xã Thanh Lâm 44 176 30/11
 Khám vét   01/12

Thanh Liêm

 Khám Công an   25/11
34 Xã Ý Yên 67 268 26-27/11
35 Xã Vũ Dương 48 192 28/11
36 Xã Yên Cường 64 256 29-30/11
37 Xã Vạn Thắng 47 188 01/12
38 Xã Yên Đồng 47 188 02/12
39 Xã Tân Minh 52 208 03/12 - Sáng 4/12
40 Xã Phong Doanh 55 220 Chiều 04/12-05/12
 Khám vét   06/12

BVĐK Ý 
Yên

 Khám Công an   02/11
41 Phường Hoa Lư 69 276 03-04/11
42 Phường Nam Hoa Lư 44 176 05/11
43 Phường Đông Hoa Lư 43 172 06/11
44 Phường Tây Hoa Lư 52 208 07/11 - Sáng 8/11
 Khám vét   Chiều 08/11

BVĐK Hoa 
Lư

 Khám Công an   02/11
45 Phường Yên Thắng 45 180 03/11
46 Phường Trung Sơn 32 128 04/11
47 Phường Yên Sơn 28 112 05/11
48 Phường Tam Điệp 18 72 Sáng 06/11
 Khám vét   Chiều 06/11

BVĐK Tam 
Điệp

 Khám Công an   10/11
49 Xã Yên Mô 52 208 11/11 - Sáng 12/11
50 Xã Yên Từ 54 216 Chiều 12/11-13/11
51 Xã Yên Mạc 30 120 14/11
52 Xã Đồng Thái 47 188 15/11
 Khám vét   16/11

BVĐK Yên 
Mô

 Khám Công an   10/11
53 Xã Gia Viễn 44 176 11/11
54 Xã Đại Hoàng 35 140 12/11
55 Xã Gia Hưng 34 136 13/11
56 Xã Gia Phong 24 96 14/11
57 Xã Gia Vân 36 144 15/11
58 Xã Gia Trấn 30 120 16/11
 Khám vét   17/11

BVĐK Gia 
Viễn

 Khám Công an   10/11
59 Xã Nho Quan 44 176 11/11

BVĐK Nho 
Quan
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TT Địa phương
Dự 

kiến 
chỉ tiêu

Dự 
kiến 
điều 

khám

Dự kiến
thời gian khám

Đơn vị 
khám

60 Xã Gia Lâm 30 120 12/11
61 Xã Gia Tường 27 108 13/11
62 Xã Phú Long 21 84 Sáng 14/11
63 Xã Cúc Phương 14 56 Chiều 14/11
64 Xã Thanh Sơn 31 124 15/11
65 Xã Quỳnh Lưu 25 100 16/11
66 Xã Phú Sơn 37 148 17/11
 Khám vét   18/11
 Khám Công an   25/11

67 Xã Khánh Nhạc 35 140 26/11
68 Xã Khánh Thiện 34 136 27/11
69 Xã Khánh Hội 35 140 28/11
70 Xã Khánh Trung 43 172 29/11
71 Xã Yên Khánh 52 208 30/11 - Sáng 01/12
 Khám vét   Chiều 01/12

BVĐK Yên 
Khánh

 Khám Công an   25/11
72 Xã Kim Sơn 29 116 26/11
73 Xã Chất Bình 25 100 27/11
74 Xã Quang Thiện 34 136 28/11
75 Xã Phát Diệm 43 172 29/11
76 Xã Lai Thành 43 172 30/11
77 Xã Định Hóa 34 136 01/12
78 Xã Bình Minh 36 144 02/12
79 Xã Kim Đông 18 72 Sáng 03/12
 Khám vét   Chiều 03/12

BVĐK Kim 
Sơn

 Khám Công an   02/11
80 Xã Đồng Thịnh 46 184 03/11
81 Xã Rạng Đông 38 152 04/11
82 Xã Nghĩa Lâm 38 152 05/11
83 Xã Quỹ Nhất 44 176 06/11
84 Xã Nghĩa Sơn 43 172 07/11
85 Xã Hồng Phong 42 168 08/11
86 Xã Nghĩa Hưng 52 208 09/11 - Sáng 10/11
 Khám vét   Chiều 10/11

BVĐK 
Nghĩa Hưng

 Khám Công an   02/11
87 Xã Minh Tân 36 144 03/11
88 Xã Hiển Khánh 47 188 04/11
89 Xã Liên Minh 46 184 05/11
90 Xã Vụ Bản 35 140 06/11
 Khám vét   07/11

BVĐK Vụ 
Bản

 Khám Công an   02/11
91 Xã Nam Trực 56 224 03/11 - Sáng 04/11
92 Xã Nam Minh 55 220 Chiều 04/11 - 

BVĐK Nam 
Trực
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TT Địa phương
Dự 

kiến 
chỉ tiêu

Dự 
kiến 
điều 

khám

Dự kiến
thời gian khám

Đơn vị 
khám

05/11
93 Xã Nam Đồng 35 140 06/11
94 Xã Nam Ninh 52 208 07/11
95 Xã Nam Hồng 46 184 08/11
96 Phường Hồng Quang 51 204 09/11
97 Phường Vị Khê 44 176 10/11
 Khám vét   11/11
 Khám Công an   12/11

98 Phường Đông A 37 148 13/11
99 Phường Trường Thi 77 308 14/11-15/11
100 Phường Thành Nam 25 100 16/11
101 Phường Thiên Trường 40 160 17/11
102 Phường Mỹ Lộc 51 204 18/11 - Sáng 19/11

103 Phường Nam Định 113 452 Chiều 19/11-Sáng 
21/11

 Khám vét   Chiều 21/11

 BVĐK 
Thành Nam

 Khám Công an   12/11
104 Xã Quang Hưng 30 120 13/11
105 Xã Ninh Cường 46 184 14/11
106 Xã Minh Thái 48 192 15/11 - Sáng 16/11

107 Xã Cát Thành 52 208 Chiều 16/11 - 
17/11

108 Xã Trực Ninh 27 108 18/11
109 Xã Cổ Lễ 44 176 19/11
110 Xã Ninh Giang 52 208 20/11 - Sáng 21/11

 Khám vét   Chiều 21/11

BVĐK Trực 
Ninh

 Khám Công an   25/11
111 Xã Xuân Trường 90 360 26/11-27/11
112 Xã Xuân Giang 61 244 28/11 - Sáng 29/11

113 Xã Xuân Hưng 66 264 chiều 29/11 - 
30/11

114 Xã Xuân Hồng 48 192 01/12 - Sáng 02/12
 Khám vét   Chiều 02/12

BVĐK 
Xuân 

Trường

 Khám Công an   25/11
115 Xã Hải Anh 57 228 26/11- Sáng 27/11

116 Xã Hải Tiến 60 240 Chiều 27/11- 
28/11

117 Xã Hải Hưng 72 288 29/11- Sáng 30/11

118 Xã Hải Xuân 64 256 Chiều 30/11- 
01/12

119 Xã Hải An 37 148 02/12
120 Xã Hải Quang 38 152 03/12
121 Xã Hải Thịnh 43 172 04/12

BVĐK Hải 
Hậu
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TT Địa phương
Dự 

kiến 
chỉ tiêu

Dự 
kiến 
điều 

khám

Dự kiến
thời gian khám

Đơn vị 
khám

122 Xã Hải Hậu 55 220 05/11- Sáng 06/12
 Khám vét   Chiều 6/12
 Khám Công an   25/11

123 Xã Giao Minh 36 144 26/11
124 Xã Giao Phúc 43 172 27/11
125 Xã Giao Hưng 39 156 28/11
126 Xã Giao Bình 40 160 29/11
127 Xã Giao Ninh 47 188 30/11
128 Xã Giao Hòa 52 208 01/12 - Sáng 02/12

129 Xã Giao Thủy 58 232 Chiều 02/12- 
03/12

 Khám vét   04/12

BVĐK Giao 
Thủy
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Phụ lục 3.
HƯỚNG DẪN NỘI DUNG BÁO CÁO VỀ SỞ Y TẾ

1. Báo cáo danh sách thành viên tham gia Hội đồng

STT Họ và tên Đơn vị 
công tác

Chức danh/Văn 
bằng chuyên 

môn

Vị trí trong 
Hội đồng Nhiệm vụ

Bác sỹ Chủ tịch
 Phó Chủ tịch
 Thư ký

Bác sỹ Ủy viên Khám Nội
Bác sỹ Ủy viên Khám ngoại

Điều dưỡng Đo thể lực
…

Đầu mối liên hệ của đơn vị: Họ và tên, chức danh, SĐT liên hệ
2. Đề xuất hỗ trợ (về nhân lực chuyên môn, thiết bị y tế…)
Tổng hợp theo bảng sau:

Nội dung 
khám

Nhân lực 
khám Tâm 

thần

Nhân lực 
khám Mắt

Nhân lực 
khám Da 

liễu
Khác Ghi chú

Nội dung 
cần hỗ trợ

Thiếu 01 
BS Đủ Đủ Thiếu 01 BS 

khám Ngoại

3. Địa điểm khám
Nêu các địa điểm khám dự kiến triển khai khám
4. Dự kiến lịch khám
- Trường hợp không đề xuất thay đổi lịch dự kiến: Ghi rõ thống nhất lịch theo 
Kế hoạch
- Trường hợp đề xuất thay đổi lịch dự kiến: trên cơ sở thống nhất các cơ quan 
liên quan, đơn vị đề xuất lịch khám để SYT xem xét, thống nhất với BCH Quân 
sự tỉnh và Công an tỉnh.
5. Các nội dung khác (nếu có)

Để thuận tiện trong quá trình làm việc, thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Hòa - 
Chuyên viên Phòng Quản lý Khám, chữa bệnh - Sở Y tế (SĐT: 0911155066).
Báo cáo gửi qua email hoaptt.syt@ninhbinh.gov.vn (bản dấu đỏ và bản mềm file 
Word) để thuạn tiện trong quá trình tổng hợp. Trân trọng cảm ơn!


